
- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến ngày 20 tháng 3 năm 2020
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1 Đặng Thế Anh 21/09/1981 Nghệ An 6.00 6.00 0000028 CB1820-01

2 Đào Trọng Bảo 27/01/1998 Cần Thơ 7.00 5.75 0000029 CB1820-02

3 Lâm Hồng Chi 29/03/1998 Cà Mau 6.67 7.50 0000030 CB1820-03

4 Đặng Văn Đảm 02/03/1998 Hậu Giang 6.33 7.00 0000031 CB1820-04

5 Nguyễn Thị Đoan Di 01/05/1997 Cần Thơ 6.00 5.50 0000032 CB1820-05

6 Lê Ngọc Diễm 09/02/1998 An Giang 7.33 8.25 0000033 CB1820-06

- Hội đồng thi: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

- Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản khóa 18, số 155/QĐ-ĐHKTCN, ngày 28 

tháng 3 năm 2020. 
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- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
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7 Bùi Thanh Duy 26/06/1998 Cần Thơ 6.67 5.00 0000034 CB1820-07

8 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 18/07/2000 Sóc Trăng 5.67 7.50 0000035 CB1820-08

9 Huỳnh Thị Yến Huyên 07/07/2001 Trà Vinh 7.67 6.75 0000036 CB1820-09

10 Nguyễn Đăng Khoa 17/04/2000 An Giang 5.00 5.75 0000037 CB1820-10

11 Trần Thị Lý Kiều 21/12/1998 Cần Thơ 5.67 6.25 0000038 CB1820-11

12 Trần Mạnh Linh 07/02/1983 Bạc Liêu 7.00 7.75 0000039 CB1820-12

13 Dương Thị Huệ Ngân 21/11/1998 Cần Thơ 6.33 5.00 0000040 CB1820-13

14 Tăng Thị Thu Ngân 18/08/1998 Trà Vinh 6.00 7.50 0000041 CB1820-14

15 Trần Thị  Ngọc 16/09/1995 Sóc Trăng 5.33 5.00 0000042 CB1820-15

16 Chiêm Thanh Toại Nguyện 07/04/1984 Hậu Giang 5.33 5.00 0000043 CB1820-16

17 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/11/1995 Trà Vinh 5.33 5.25 0000044 CB1820-17



18 Dương Ngọc Như 13/04/1998 Sóc Trăng 7.33 9.50 0000045 CB1820-18

19 Nguyễn Thảo Như 01/03/1998 Cà Mau 6.67 6.75 0000046 CB1820-19

20 Huỳnh Minh Nhựt 06/05/2000 Tiền Giang 6.00 6.25 0000047 CB1820-20

21 Nguyễn Minh Nhựt 09/09/1998 Cà Mau 5.67 5.00 0000048 CB1820-21

22 Lê Hoàng Oanh 15/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 5.33 6.00 0000049 CB1820-22

23 Huỳnh Tấn Phú 27/03/1985 Hậu Giang 5.00 6.50 0000050 CB1820-23

24 Lê Vũ Phương 24/08/1981 Cà Mau 6.33 9.00 0000051 CB1820-24

25 Liêng Hót Lềm Thị My Phượng 25/04/1996 Lâm Đồng 7.00 7.25 0000052 CB1820-25

26 Nguyễn Y Sê 01/07/1999 Kiên Giang 7.00 5.00 0000053 CB1820-26

27 Đỗ Trường Sơn 11/01/1985 Cần Thơ 5.67 7.75 0000054 CB1820-27

28 Nguyễn Thanh Sơn 10/02/1980 Trà Vinh 7.00 7.00 0000055 CB1820-28



29 Lê Minh Tâm 18/05/1996 Cần Thơ 7.00 5.75 0000056 CB1820-29

30 Nguyễn Hồng Thanh 17/03/1998 An Giang 6.67 9.00 0000057 CB1820-30

31 Lê Việt Thanh Thảo 27/09/2001 Sóc Trăng 5.33 7.50 0000058 CB1820-31

32 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/07/1996 Cần Thơ 6.67 8.75 0000059 CB1820-32

33 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 28/02/1998 Đồng Tháp 6.00 7.00 0000060 CB1820-33

34 Phạm Minh Tiến 07/05/2000 Hậu Giang 6.33 6.25 0000061 CB1820-34

35 Nguyễn Trọng Tín 09/09/2000 Bạc Liêu 6.00 6.75 0000062 CB1820-35

36 Đinh Xuân Toàn 02/06/1980 Quảng Bình 6.67 6.50 0000063 CB1820-36

37 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 24/04/1999 Đồng Tháp 5.00 5.50 0000064 CB1820-37

38 Lê Thị Huyền Trân 22/06/2001 Trà Vinh 7.33 7.75 0000065 CB1820-38

39 Trần Thái Trân 09/04/1996 Bạc Liêu 7.00 6.50 0000066 CB1820-39



40 Đoàn Nhật Trung 25/03/1998 Trà Vinh 8.00 9.75 0000067 CB1820-40

41 Nguyễn Minh Trung 26/03/1983 Cần Thơ 5.67 7.50 0000068 CB1820-41

42 Nguyễn Hoàng Tú 29/04/1979 Cần Thơ 5.33 5.75 0000069 CB1820-42

43 Đỗ Thanh Tuấn 04/11/1985 Cần Thơ 6.67 6.25 0000070 CB1820-43

44 Lê Thanh Tuấn 28/07/1980 Cần Thơ 6.00 5.25 0000071 CB1820-44

45 Võ Văn Tùng 14/11/1981 Kiên Giang 5.33 5.00 0000072 CB1820-45

46 Châu Nguyễn Hồng Uyên 01/05/1993 Cần Thơ 8.00 10.00 0000073 CB1820-46

47 Võ Lê Thúy Uyên 10/04/1993 Tiền Giang 8.00 10.00 0000074 CB1820-47

48 Đỗ Văn Vũ 26/07/1995 Đồng Tháp 8.67 7.75 0000075 CB1820-48

Cần Thơ, ngày 04 tháng 5 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã


